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Thứ hai ,ngày 30 tháng 3 năm 2020
Phụ hunyh cho các con ôn tập ở nhà( từ ngày30/3 đến 3/4/2020)

ÔN TẬP TOÁN
1/ Khoanh vào số tròn nghìn liền trước 9000 là :
                  A. 9500                                        B. 7600
                  C. 7000                                        D. 8000
2/ Một hình vuông có chu vi 68m. Cạnh hình vuông là:
	A. 14m  	B.  17m	C. 28m	D. 54m
3/ Tính nhẩm: 
      3000 + 5000  =………. ..          8000 -  5000  = …………     
 900 + 6000    =…………..           3000  ×  3   =…………..     
8000  :     2  =…………………    10000  : 5    = …………
 4 / Đặt tính rồi tính:

2334 +4988                6525 + 6878              2104 - 1789          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   1026 × 7                    2578 : 9                       5637 : 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5/ Tìm X  :
a/ x : 5 = 2813                     b/  5  ×  x  =  2075                
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6/ Tính giá trị của biểu thức:
2341  + 369 ×6=………………………7380 : 6× 5.=………………….
                         =……………..                      =……………………
7/ Một  mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 160m, chiều rộng kém 5 lần chiều dài. Tính chu vi  khu vươn đó.              
Giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8/ Một trại nuôi gà đẻ trứng,ngày thứ nhất gà đẻ được 2520 quả trứng, ngày thứ hai gà đẻ được bằng  1/5 số trứng của ngày thứ nhất . Hỏi 
trong cả hai ngày đàn gà được bao nhiêu quả trứng ?
Giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1:Điền dấu phẩy thích hợpvào những câu sau. 
a. Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.
b. Hai bên bờ sông những bãi ngô đã bắt đầu xanh tốt.
c. Trong lớp Liên luôn chăm chú nghe giảng.
d. Nghỉ hè em thường được đi chơi ở công viên.
Bài 2: Điền tiếp bộ phận câu nói về nơi diễn ra các sự việc nêu trong từng câu sau:
a. Lớp 3A được phân công làm vệ sinh…………………………………
..………………………………………………………………………….
b. Cô giáo đưa chúng em đi tham quan cảnh đẹp ở……………………..
..………………………………………………………………………….
c. Em học lớp 3 ở trường………………………………………………..
….……………………………………………………………………….
d. Nhà em ở……………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………
Bài 3: Hãy chọn các sự vật ở trong ngoặc: (Bốn cái cột đình, hạt nhãn, khúc nhạc vui) để so sánh với từng sự vật trong các câu dưới đây:
- Đôi mắt bé tròn như...........................................................................
- Bốn chân của chú voi to như.................................................................
- Trưa hè, tiếng ve như..........................................................................
 Bài 4: Gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau trong các khổ thơ, câu  văn sau:
 a) Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi.
    b) Từng chùm khế lúc lỉu trên cành, ẩn hiện qua vòm lá xanh như những cái đèn lòng nhỏ xinh.
  c) Từ dưới nhìn lên, ngọn cau xòe ra như chiếc ô màu xanh, còn nõn cau như mũi kiếm đâm vút lên trời.

Bài 5: Gạch 1 gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Gạch 2 gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi là gì? (hoặc là ai?) trong mỗi câu sau:
- Cha mẹ, ông bà là những người chăm sóc trẻ em ở gia đình.
- Thầy cô giáo là những người dạy dỗ trẻ em ở trường học.
- Trẻ em là tương lai của đất nước và của nhân loại.
Bài 6: Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây:
a) Trẻ em là tương lai của đất nước.
….………………………………………………………………………….
b) Thỏ là loài vật nhút nhát nhất.
….……………………………………………………………………………
c) Cây khế là tên của một truyện cổ tích rất hay.
….……………………………………………………………………………
7/ Những ngày nghỉ học vì dịch covid-19 em đã làm những công việc gì để giúp đỡ ba mẹ.
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8/ Viết bài sau vào vở:   MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ

Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai

Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bênh cạnh ...nhọc nhằn trôi đi.
            Lăng Kim Thanh

